
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ  1 MÔN CÔNG NGHỆ 8 

Nội dung kiến thức từ tuần 1 đến tuần 6 ( chương 1 – chương 2) 

A. NHẬN BIẾT ( 20 câu – 4 điểm) 

- Trình bày được vai trò của bản vẽ kĩ thuật đối với sản xuất và đời sống. 

- Trình bày được khái niệm về bản vẽ kĩ thuật, các hình hiếu, phép chiếu, mặt 

phẳng chiếu. 

- Trình bày được vị trí các hình chiếu trên BVKT. 

- Trình bày được khái niệm khối đa diện, hình hộp chữ nhật, hình lăng trụ đều, 

hình chóp đều. 

- Nêu một số ứng dụng của các khối đa diện trong thực tế 

- Nhận dạng được các khối tròn xoay thường gặp. 

- Trình bày được khái niệm khối tròn xoay, hình trụ, hình nón, hình cầu 

- Nêu một số ứng dụng của các khối đa diện trong thực tế. 

- Trình bày được khái niệm về một số loại bản vẽ kĩ thuật (bản vẽ chi tiết, bản 

vẽ lắp, bản vẽ nhà. 

- Trình bày được khái niệm của hình cắt. 

- Mô tả được các chi tiết có ren. 

- Nhận biết được nội dung đọc bản vẽ kĩ thuật (bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp, bản 

vẽ nhà) 

- Liệt kê được các chi tiết trong bản vẽ lắp, các phòng trong bản vẽ nhà. 

       - Nhận biết được một số kí hiệu của ngôi nhà, kí hiệu của  

B. THÔNG HIỂU ( 20 câu – 4 điểm) 

- Phân biệt được các hình chiếu, phép chiếu. 

- So sánh đặc điểm của các phép chiếu (Xuyên tâm, song song, vuông góc) 

- Nhận dạng được hình chiếu các khối đa diện thường gặp. 

- Xác định được hình dạng, kích thước của các khối đa diện. 

- Mô tả được một số khối đa diện cơ bản. 

- Xác định được hình dạng, kích thước của các khối tròn xoay. 

- công dụng của các loại bản vẽ 

- Phân biệt được hình cắt và mặt cắt. 

- Phân biệt được hình cắt cục bộ và hình cắt toàn phần. 

- Trình bày được các quy ước về ren. 

- Trình bày được các bước đọc bản vẽ kĩ thuật (bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp, bản vẽ 

nhà). 

- Giải thích được vì sao phải đọc bản vẽ kĩ thuật đúng theo trình tự. 

- Phân biệt được kích thước chung, kích thước riêng, kích thước từng bộ phận. 



   NGÂN HÀNG CÂU HỎI ÔN TẬP CÔNG NGHỆ 8  

MÔN: CÔNG NGHỆ 8 

Bài Nội dung câu hỏi 
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1. Trong giao tiếp, con người diễn đạt tư tưởng, tình cảm và truyền thông tin cho 

nhau bằng: 

A. Một phương tiện thông tin 

B. Hai phương tiện thông tin. 

C. Nhiều phương tiện thông tin 

D. Không sử dụng phương tiện thông tin nào. 
 

2. Để người tiêu dùng sử dụng một cách có hiệu quả và an toàn các loại đồ dùng, 

cần chú ý gì? 

  A. Bản chỉ dẫn   B. Hình vẽ 

  C. Bản chỉ dẫn bằng lời và bằng hình  D. Không chú ý gì cả 

 

3. Tìm đáp án sai: Người công nhân căn cứ theo bản vẽ để? 

A. Chế tạo 

B. Thiết kế 

C. Lắp ráp 

D. Thi công 
 

4. Theo em, tại sao mỗi chiếc máy hoặc thiết bị, nhà sản xuất có kèm theo bản 

hướng dẫn sử dụng? 

A. Tăng hiệu quả sử dụng sản phẩm 

B. Giúp sử dụng sản phẩm an toàn 

C. Giúp sử dụng sản phẩm an toàn và hiệu quả 

D. Giúp sử dụng sản phẩm an toàn hoặc hiệu quả 

5. Công việc đầu tiên khi người kĩ sư thực hiện công việc xây dựng  

A. Chế tạo 

B. Thiết kế 

C. Lắp ráp 

D. Thi công 
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6. Hình nhận được trên mặt phẳng chiếu gọi là 

  A. hình chiếu   B. mặt phẳng chiếu 

  C. phép chiếu   D. hình cắt 

7. Có bao nhiêu phép chiếu ? 

  A. 1                    B. 2                                 C. 3                         D. 4 

 8. Mặt chính diện gọi là  

  A. Mặt phẳng chiếu đứng   B. Mặt phẳng chiếu bằng 

  C. Mặt phẳng chiếu cạnh   D. Hình chiếu 

9. Hình chiếu cạnh có hướng chiếu  

  A. từ trước tới   B. từ trên xuống 

  C. từ trái sang   D. từ phải sang 



10. Cạnh khuất của vật thể được vẽ bằng nét gì ? 

  A. Nét liền đậm   B. Nét đứt 

  C. Nét liền mảnh   D. Nét chấm gạch 
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11. Khối đa diện được bao bởi  

  A. các hình chữ nhật   B. các hình tam giác cân 

  C. các hình trụ   D. các hình đa giác phẳng 

12. Hình chiếu bằng của hình lăng trụ tam giác đều là hình gì ? 

  A. Hình tam giác đều   B. Hình tam giác cân 

  C. Hình chữ nhật   D. Hình vuông 

13. Các mặt bên của hình chóp đều là 

  A. các hình tam giác cân  B. các hình tam giác cân bằng nhau 

  C. các hình chữ nhật  D. các hình tam giác vuông 

14: Hình hộp chữ nhật được bao bởi mấy hình chữ nhật? 

A. 7                         B. 6                             C. 5                          D. 4 

15: Hình hộp chữ nhật có kích thước: 

A. Dài, rộng          B. Dài, cao           C. Rộng, cao          D. Dài, rộng, cao 

16: Hình hộp chữ nhật có: 

A. Hình chiếu đứng là hình tam giác 

B. Hình chiếu đứng là hình chữ nhật 

C. Hình chiếu đứng là hình vuông  

D. Hình chiếu đứng là hình thang 

17. Lăng trụ đều tạo bởi: 

A. Hai đáy là hai đa giác đều bằng nhau, mặt bên là các hình chữ nhật 

B. Hai đáy là hai đa giác, mặt bên là các hình chữ nhật 

C. Hai đáy là hai đa giác đều bằng nhau, mặt bên là các hình chữ nhật bằng nhau 

D. Hai đáy là hai đa giác đều không bằng nhau, mặt bên là các hình chữ nhật bằng 

nhau 

18. Hình chóp đều được bao bởi mặt đáy là: 

A. Tam giác        B. Tam giác đều        C. Đa giác đều        D. Đáp án khác 

19. Hình chóp đều có các mặt bên là: (trùng câu 13) 

A. Các tam giác bằng nhau                    C. Các tam giác đều bằng nhau 

B. Các tam giác cân bằng nhau              D. Các tam giác vuông bằng nhau 



20. Hình họp chữ nhật, hình lăng trụ đều thuộc khối hình học nào? 

A. khối đa điện     B. khối đơn điện   C. khối tròn xoay   D. khối hình tròn 

21. Đối với hình hộp, lăng trụ, hình chóp thường dùng hai hình chiếu để biểu diễn 

với: 

A. . Một hình chiếu thể hiện mặt bên và chiều rộng, một hình chiếu thể hiện hình 

dạng và kích thước đáy 

B. Hai hình chiếu thể hiện mặt bên và chiều rộng  

C. Một hình chiếu thể hiện mặt bên và chiều cao, một hình chiếu thể hiện hình 

dạng và kích thước đáy 

D. Hai hình chiếu thể hiện mặt bên và chiều cao 

22. Lăng trụ đều đáy là tam giác thì: 

A. Hình chiếu đứng là tam giác 

B. Hình chiếu bằng là hình chữ nhật 

C. Hình chiếu cạnh là tam giác 

D. Hình chiếu bằng là tam giác 

23. Với hình chóp đều có đáy là hình vuông thì hình chiếu bằng sẽ có dạng hình gì? 

A. Hình chiếu bằng là hình vuông 

B. Hình chiếu bằng là hình vuông có 1 đường chéo 

C. Hình chiếu bằng là hình vuông có 2 đường chéo 

D. Hình chiếu bằng là hình chữ nhật 
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24. Hình chiếu bằng của hình nón là hình gì ? 

  A. Hình tam giác cân   B. Hình tam giác đều 

  C. Hình chữ nhật   D. Hình tròn 

25. Khi quay hình chữ nhật một vòng quanh một cạnh cố định, ta được 

  A. hình trụ   B. hình nón 

  C. hình cầu   D. hình chóp 

26. Khi quay nửa hình tròn một vòng quanh đường kính cố định, ta được  

  A. hình trụ   B. hình nón 

  C. hình cầu   D. hình chóp 

27. Hình chiếu cạnh của hình cầu là hình gì ? 

  A. Hình tròn   B. Hình chữ nhật 

  C. Hình tam giác cân   D. Hình tam giác đều 
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28: Hình cắt là hình biểu diễn phần vật thể ở: 

A. Trước mặt phẳng cắt                                     B. Sau mặt phẳng cắt 

C. Trên mặt phẳng cắt                                       D. Dưới mặt phẳng cắt 

29. Hình cắt dùng để làm gì ? 

A. Dùng để biểu diễn rõ hơn hình dạng bên trong của vật thể 

B. Dùng để biểu diễn hình dạng bên ngoài của vật thể 

C. Dùng để biểu diễn phần vật thể bị cắt 

D. Dùng để biểu diễn phần vật thể còn lại 

30: Phần vật thể bị mặt phẳng cắt cắt qua  được biểu diễn như thế nào? 

A. Kẻ nét đứt       

B. Kẻ gach gach         

C. Kẻ gạch chấm gạch       

D. Kẻ nét liền 

31: Để biểu diễn rõ ràng bộ phận bên trong bị che khuất của vật thể, người ta 

dùng: 

A. Hình chiếu vuông góc                             B. Hình cắt 

C. Hình biểu diễn ba chiều vật thể               D. Hình biểu diễn bốn chiều vật thể 

32. Thế nào là hình cắt?  

A. Hình cắt là hình biểu diễn phần vật thể ở sau mặt phẳng cắt  

B. Hình cắt là hình biểu diễn phần vật thể ở trươc mặt phẳng cắt  

C. Hình cắt là hình biểu diễn phần vật thể ở bên trái mặt phẳng cắt  

D. Hình cắt là hình biểu diễn phần vật thể ở bên phải phẳng cắt  
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33. Trình tự đọc bản vẽ chi tiết như thế nào là đúng ? 

A. Hình biểu diễn - kích thước - khung tên - yêu cầu kỹ thuật- tổng hợp 

B. Hình biểu diễn -khung tên --- tổng hợp- kích thước - yêu cầu kỹ thuật 

C. Khung tên - hình biểu diễn - kích thước - yêu cầu kỹ thuật-- tổng hợp 

D. Kích thước - hình biểu diễn - khung tên - - tổng hợp -yêu cầu kỹ thuật 

34. Nội dung nào dưới đây không phỉa nội dung của bản vẽ chi tiết  A. Hình biểu 

diễn, khung tên   B. Hình biểu diễn, kích thước 

  C. Kích thước, yêu cầu kỹ thuật   D. hình biểu diễn, bảng kê 

35. Khung tên trong bản vẽ chi tiết ghi những nội dung gì? 

A. Tên gọi chi tiết máy, vật liệu, tỉ lệ 

B. Tên gọi chi tiết máy, vật liệu, kí hiệu bản vẽ 

C. Tên gọi chi tiết máy, cơ sở thiết kế, kí hiệu bản vẽ 

D. Tên gọi chi tiết, vật liệu, tỉ lệ, cơ sở thiết kế (chế tạo), kí hiệu bản vẽ 



 

 

 

 

36. Bản vẽ chi tiết dùng để làm gì?  

A. Dùng để chế tạo chi tiết máy    

B. Dùng để kiểm tra chi tiết máy 

C. Dùng để chế tạo và kiểm tra chi tiết máy 

D. Dùng để lắp ghép các chi tiết máy 
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37. Ren trục là ren như thế nào? 

A. Là ren được hình thành ở mặt ngoài của chi tiết 

B. Là ren được hình thành ở mặt trong của chi tiết 

C. Là ren bị che khuất 

D. Là ren nằm trong  lỗ 

38. Đối với ren bị che khuất, đường đỉnh ren được vẽ bằng nét gì? 

  A. Nét đứt   B. Nét liền mảnh 

  C. Nét liền đậm   D. Nét gạch chấm gạch 

39. Một số chi tiết có ren là: 

  A. Bóng đèn, bút bi   B. Bóng đèn, nắp bình mực 

  C. Bulông, vít   D. Ghế nhựa, đai ốc 
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40. Bản vẽ lắp gồm những nội dung gì? 

A. Hình biểu diễn, kích thước, khung tên, tổng hợp 

B. Hình biểu diễn, kích thước, khung tên, yêu cầu kỹ thuật 

C. Hình biểu diễn, khung tên, bảng kê, tổng hợp 

D. Hình biểu diễn, khung tên, bảng kê, kích thước 

41. Trình tự đọc bản vẽ lắp: 

A. Khung tên - hình biểu diễn - kích thước - phân tích chi tiết - bảng kê- tổng hợp 

B. Khung tên - bảng kê - hình biểu diễn - kích thước - phân tích chi tiết- tổng hợp 

C. Khung tên - bảng kê - kích thước - hình biểu diễn - phân tích chi tiết - tổng hợp 

D. Khung tên - kích thước - hình biểu diễn - bảng kê - phân tích chi tiết- 

42. Công dụng nào không phải là của bản vẽ lắp? 

A. Dùng để diễn tả hình dạng, kết cấu của sản phẩm và vị trí tương quan giữa các 

chi tiết của sản phẩm 

B. Dùng để thiết kế và sử dụng sản phẩm 

C. Dùng để lắp ráp và sử dụng sản phẩm 

D. Dùng để sản xuất các chi tiết  

43.  Bảng kê ghi những nội dung gì? 

A. Tên gọi chi tiết - số lượng - cơ quan sản xuất, kiểm tra 

B. Số thứ tự - số lượng - vật liệu - tên gọi chi tiết 

C. Số thứ tự - tỉ lệ - vật liệu - tên gọi sản phẩm 

D. Tên gọi chi tiết - số lượng - vật liệu - tỉ lệ  
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44.  Bản vẽ nhà gồm những nội dung gì? 

A. Hình biểu diễn, kích thước, khung tên, các bộ phận. 

B. Hình biểu diễn, kích thước, khung tên, yêu cầu kĩ thuật. 

C. Hình biểu diễn, kích thước, khung tên, bảng kê. 

D. Hình biểu diễn, kích thước, khung tên, phân tích chi tiết. 

45. Trình tự đọc bản vẽ nhà như thế nào là đúng? 

A. Hình biểu diễn, khung tên, kích thước, các bộ phận. 

B. Khung tên, kích thước, hình biểu diễn, các bộ phận. 

C. Khung tên, hình biểu diễn, kích thước, các bộ phận. 

D. Khung tên, hình biểu diễn, các bộ phận, kích thước. 

 

 

 

 

 

 


